
Phụ lục 3: Mẫu Phiếu phân tích tiêu chí, tìm thông tin, minh chứng  

PHIẾU PHÂN TÍCH TIÊU CHÍ, TÌM THÔNG TIN, MINH CHỨNG 

Nhóm công tác: Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế 

Tiêu chuẩn 19: Quản lý tài sản trí tuệ 

Tiêu chí 19.1. Thiết lập được hệ thống quản lý và bảo hộ các phát minh, sáng chế, bản quyền và kết quả nghiên cứu 

Phân tích tiêu chí Thông tin, , minh chứng 

Các yêu cầu (chỉ báo) Mốc chuẩn tham 

chiếu/Các câu hỏi đặt 

ra ứng với mỗi yêu 

cầu) 

Cần thu thập Nơi thu thập Phương pháp thu 

thập 

Dự kiến mã hóa 

1. Thiết lập được hệ 

thống quản lý các phát 

minh, sáng chế, bản 

quyền và kết quả 

nghiên cứu. 

2. Thiết lập được hệ 

thống bảo hộ các sáng 

chế, bản quyền và kết 

quả nghiên cứu. 

1. Có đơn vị/bộ 

phận/nhân sự quản lý 

và hỗ trợ bảo hộ các 

phát minh, sáng chế, 

bản quyền và kết quả 

nghiên cứu. 

2. Có quy định rõ về 

việc bảo vệ quyền sở 

hữu trí tuệ, về các 

sáng chế, bản quyền 

và các kết quả nghiên 

cứu cũng như việc 

định giá các đối tượng 

sở hữu trí tuệ phù hợp 

với yêu cầu của quốc 

gia và quốc tế. 

3. Có chính sách hỗ 

trợ trong giai đoạn 

chuẩn bị và hỗ trợ 

khai thác thương mại 

hóa các đề tài nghiên 

cứu. 

- Văn bản quy định rõ về 

chuẩn mực, đạo đức, bảo hộ 

phát minh, sáng chế, bản 

quyền và các kết quả nghiên 

cứu cũng như việc định giá 

các đối tượng sở hữu trí tuệ 

phù hợp với yêu cầu của 

quốc gia và quốc tế. 

- Văn bản về chính sách hỗ 

trợ trong giai đoạn chuẩn bị 

và hỗ trợ khai thác thương 

mại hóa các đề tài nghiên 

cứu được phê duyệt. 

- Văn bản quy định về quy 

trình công bố, theo dõi và lưu 

trữ kết quả nghiên cứu. 

- Các công cụ hỗ trợ quản lý 

sở hữu trí tuệ (nếu có). 

- Thống kê và danh mục các 

đề tài NCKH của CSGD 

thực hiện trong 5 năm của 

chu kỳ đánh giá (chủ trì, tên, 

P.TC-HC (Trường 

Đại học Đồng Nai) 

P. NCKH, 

SĐH&QHQT 

(Trường Đại học 

Đồng Nai) 

Quốc hội, 

Chỉnh phủ, Bộ Khoa 

học và Công nghệ, 

Hội đồng nhân dân 

tỉnh Đồng Nai 

Lấy từ VPĐT của 

Trường; website; 

hoặc tham mưu 

các đơn vị chức 

năng ban hành 

nếu thiếu 

H19.19.01.01 

H19.19.01.02 

H19.19.01.03 

H19.19.01.04 

H19.19.01.05 

H19.19.01.06 

H19.19.01.07 

H19.19.01.08 



4. Có quy định về việc 

khai thác tài sản trí tuệ 

(thử nghiệm, sản xuất 

thử, thương mại hóa 

và trích dẫn). 

5. Có quy định về quy 

trình công bố, theo dõi 

và lưu trữ kết quả 

nghiên cứu. 

 

 

cấp quản lý, ...). 

- Giấy chứng nhận đăng ký 

quyền sở hữu trí tuệ (nếu có). 

- Văn bản giải quyết xâm 

phạm quyền sở hữu trí tuệ 

(nếu có). 

Phân công trách nhiệm và 

hướng dẫn cho các bộ 

phận/cá nhân quản lý/hỗ trợ 

bảo hộ các phát minh, sáng 

chế, bản quyền và kết quả 

nghiên cứu của CSGD. 

 

 

DỰ KIẾN CÁC MINH CHỨNG THEO TIÊU CHÍ/TIÊU CHUẨN 

TT Mã minh chứng Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

 

1 

H19.19.01.01 

 

Chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2017 -2020, tầm 

nhìn đến 2030 

Chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2021 -2025, tầm 

nhìn đến 2035 

Số 1077/NQ-HĐT ngày 

30/8/2021; 

Số 487/QĐ-ĐHĐN ngày 

2/12/2010; 

Số 374/QĐ-ĐHĐN ngày 

5/5/2020; 

Số 79/NQ-HĐT ngày 

12/1/2023 

ĐHĐN  

2 H19.19.01.02 

 
Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường 

Số 1077/NQ-HĐT ngày 

30/8/2021 

ĐHĐN  

3 H19.19.01.03 

 

Bảng phân công nhiệm vụ của Phòng QLKH về công 

tác SHTT năm 2022 

Số 7/NCKH ngày 

15/1/2022 

P.NCKH, 

SĐH&QHQT 

 

4 

H19.19.01.04 

 

Quy định về quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động 

khoa học và công nghệ trong Trường năm 2022 

Số 1751/QĐ-ĐHĐN ngày 

17/12/2019; 

Số 1262/QĐ-ĐHĐN ngày 

30/10/2020, 

ĐHĐN  



Số 242/QĐ-ĐHĐN ngày 

22/2/2022, 

Số 1668/QĐ-ĐHĐN-

NCKH ngày 13/12/2019 

5 H19.19.01.05 

 
Quy định về trích dẫn và chống đạo văn tại Trường 

2023 ĐHĐN  

6 

H19.19.01.06 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh 

doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí 

tuệ 

- Nghị định số 105/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 

Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý 

nhà nước về sở hữu trí tuệ 

7- Nghị định số 22/2018/NĐ-CP ngày 23/2/2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 

về quyền tác giả, quyền liên quan 

- Thông tư số 05/2013/TT-BKHCN ngày 20/2/2013 của 

Bộ Khoa học và Công nghệ Sửa đổi, bổ Sung một số 

điều của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 

14/02/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 

103/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của - 

Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa 

đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN 

ngày 30/7/2010 và Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN 

ngày 22/7/2011 

Số 42/2009/QH14 ngày 

14/6/2019; 

 

Số 07/2022/QH15 

ngày 16/06/2022; 

Số 105/2006/NĐ-CP ngày 

22/9/2006; 

 

 

Số 22/2018/NĐ-CP 

ngày 23/2/2018; 

 

 

 

 

 

Số 05/2013/TT-BKHCN 

ngày 20/2/2013 

Quốc hội, 

Chính phủ, 

Bộ Khoa học và 

Công nghệ 

 

7 

H19.19.01.07 

Nghị quyết số 30/2022/NQ-HĐND ngày 12/2/2023 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ đăng ký 

bảo hộ tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến 

năm 2023 

Số 30/2022/NQ-HĐND 

ngày 10/2/2022 

ĐN 

(HĐND) 

 

8 

H19.19.01.08 

Quy định tổ chức và hoạt động của Thư viện Trường 

Chiến lược phát triển thư viện điện tử giai đoạn 2020 - 

2025 

Số 1157/QĐ-ĐHĐN ngày 

6/11/2017; 

ĐNĐN  



Số 374/QĐ-ĐHĐN ngày 

5/5/2020; 

Số 79/NQ-HĐT ngày 

12/1/2023 

 

Đồng Nai, ngày 19 tháng 5 năm 2023 

TRƯỞNG NHÓM CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH 

 

Phạm Minh Tiến 

 

 



Phụ lục 3: Mẫu Phiếu phân tích tiêu chí, tìm thông tin, minh chứng  

PHIẾU PHÂN TÍCH TIÊU CHÍ, TÌM THÔNG TIN, MINH CHỨNG 

Nhóm công tác: Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế 

Tiêu chuẩn 19: Quản lý tài sản trí tuệ 

Tiêu chí 19.2. Hệ thống ghi nhận, lưu trữ và khai thác tài sản trí tuệ được triển khai 

Phân tích tiêu chí Thông tin, minh chứng 

Các yêu cầu (chỉ báo) Mốc chuẩn tham 

chiếu/Các câu hỏi đặt 

ra ứng với mỗi yêu 

cầu) 

Cần thu thập Nơi thu thập Phương pháp thu 

thập 

Dự kiến mã hóa 

1. Hệ thống đăng ký 

tài sản trí tuệ được 

triển khai. 

2. Hệ thống lưu trữ tài 

sản trí tuệ được triển 

khai. 

3. Hệ thống khai thác 

tài sản trí tuệ được 

triển khai. 

1. Các tài sản trí tuệ 

phải được đăng ký bảo 

hộ theo đúng quy định 

của pháp luật. 

2. CSGD phổ biến, 

hướng dẫn, hỗ trợ cho 

cán bộ khoa học, GV 

các quy định về quyền 

sở hữu trí tuệ (như 

đăng ký bản quyền, 

quyền sở hữu công 

nghiệp, công nhận sản 

phẩm KHCN, khiếu 

nại hoặc khởi kiện về 

hành vi xâm phạm 

quyền sở hữu trí tuệ 

của cán bộ, GV thuộc 

CSGD). 

3. CSGD thực hiện 

việc xây dựng CSDL; 

rà soát, phát hiện các 

- Các bằng sáng chế, 

bản quyền, nhãn hiệu… 

- Hệ thống dữ liệu, hồ 

sơ và kết quả nghiên 

cứu của CSGD cập 

nhật từng năm. 

- Các ấn phẩm khoa 

học. 

- Các văn bản yêu cầu, 

quy định hướng dẫn về 

việc ghi nhận, lưu trữ 

và khai thác tài sản trí 

tuệ. 

- Các thử nghiệm, sản 

xuất thử và thương mại 

hóa. 

- Các hợp đồng 

thương mại hóa các tài 

sản trí tuệ. 

 

P.TC-HC (ĐHĐN) 

P. NCKH, 

SĐH&QHQT 

(ĐHĐN); 

TT.TT-TV (ĐHĐN); 

P. ĐT (ĐHĐN); 

P.KH-TC (ĐHĐN); 

Sở Khoa học và Công 

nghệ tỉnh Đồng Nai 

Quốc hội, 

Chỉnh phủ, Bộ Khoa 

học và Công nghệ, 

Hội đồng nhân dân 

tỉnh Đồng Nai 

 

Lấy từ VPĐT của 

Trường; website; 

hoặc tham mưu các 

đơn vị chức năng ban 

hành nếu thiếu 

H19.19.02.01 

H19.19.02.02 

H19.19.02.03 

H19.19.02.04 

H19.19.02.05 

H19.19.02.06 

H19.19.02.07 

H19.19.02.08 

H19.19.02.09 

H19.19.02.10 

H19.19.02.12 

H19.19.02.13 

H19.19.02.14 

H19.19.02.15 

H19.19.02.16 

H19.19.02.17 

H19.19.02.18 

H19.19.02.19 

H19.19.02.20 

H19.19.02.21 



hành vi vi phạm tài 

sản trí tuệ. 

 

DỰ KIẾN CÁC MINH CHỨNG THEO TIÊU CHÍ/TIÊU CHUẨN 

TT Mã minh chứng Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

 

1 

H19.19.02.01 

 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh 

doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí 

tuệ 

- Nghị định số 105/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 

Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý 

nhà nước về sở hữu trí tuệ 

7- Nghị định số 22/2018/NĐ-CP ngày 23/2/2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 

về quyền tác giả, quyền liên quan 

- Thông tư số 05/2013/TT-BKHCN ngày 20/2/2013 của 

Bộ Khoa học và Công nghệ Sửa đổi, bổ Sung một số 

điều của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 

14/02/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 

103/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của - 

Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa 

đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN 

ngày 30/7/2010 và Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN 

ngày 22/7/2011 

Số 42/2009/QH14 ngày 

14/6/2019; 

Số 07/2022/QH15 

ngày 16/06/2022; 

Số 105/2006/NĐ-CP ngày 

22/9/2006; 

 

 

Số 22/2018/NĐ-CP 

ngày 23/2/2018; 

 

 

 

Số 05/2013/TT-BKHCN 

ngày 20/2/2013 

Quốc hội, 

Chính phủ, 

Bộ Khoa học và Công 

nghệ 

 

2 

H19.19.02.02 

 

Quy định về quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động 

khoa học và công nghệ trong Trường năm 2022 

Số 1751/QĐ-ĐHĐN ngày 

17/12/2019; 

Số 1262/QĐ-ĐHĐN ngày 

30/10/2020, 

Số 242/QĐ-ĐHĐN ngày 

22/2/2022, 

ĐHĐN  



Số 1668/QĐ-ĐHĐN-

NCKH ngày 13/12/2019 

3 
H19.19.02.03 

Hướng dẫn quy trình đăng ký quyền sở hữu trí tuệ tại 

Trường 

Số 1668/QĐ-ĐHĐN-

NCKH ngày 13/12/2019 

ĐNĐN  

4 
H19.19.02.04 

Kế hoạch tập huấn về hoạt động sở hữu trí tuệ đối với 

cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường 

Số 16/KH-NCKH ngày 

21/4/2022 

P. NCKH-SĐH&QHQT  

5 
H19.19.02.05 

Tài liệu tập huấn về sở hữu trí tuệ dành cho cán bộ quản 

lý sở hữu trí tuệ thuộc các cơ quan nhà nước 

2023 P. NCKH-SĐH&QHQT  

6 

H19.19.02.06 

Thông báo về việc sử dụng trang tài liệu số của thư viện 

Trường qua từng năm 

Tài liệu hướng dẫn khai thác thư viện số tại Trường 

 

2018-2022 

TT. TT-TV  

7 
H19.19.02.07 Thông báo về việc triển khai đăng ký sở hữu trí tuệ  

Số 32/NCKH ngày 

12/10/2022 
P. NCKH-SĐH&QHQT 

 

8 

H19.19.02.08 
Quyết định về việc công nhận đề tài khoa học cấp 

Trường 

Số 1094/QĐ-ĐHĐN ngày 

25/7/2022; 

Số 1108/QĐ-ĐHĐN ngày 

28/7/2022; 

Số 1441/QĐ-ĐHĐN ngày 

5/10/2022; 

Số 1442/QĐ-ĐHĐN ngày 

5/10/2022; 

Số 1498/QĐ-ĐHĐN ngày 

18/10/2022; 

Số 1499/QĐ-ĐHĐN ngày 

18/10/2022; 

Số 1514/QĐ-ĐHĐN ngày 

24/10/2022; 

Số 1515/QĐ-ĐHĐN ngày 

24/10/2022; 

Số 1516/QĐ-ĐHĐN ngày 

24/10/2022; 

Số 1517/QĐ-ĐHĐN ngày 

24/10/2022; 

Số 1542/QĐ-ĐHĐN ngày 

26/10/2022; 

ĐHĐN  



Số 1543/QĐ-ĐHĐN ngày 

26/10/2022; 

Số 1549/QĐ-ĐHĐN ngày 

28/10/2022; 

Số 1550/QĐ-ĐHĐN 

ngày 28/10/2022; 

Số 1634/QĐ-ĐHĐN, 

ngày 07/11/2022; 

Số 1635/QĐ-ĐHĐN, 

ngày 07/11/2022; 

Số 1773/QĐ-ĐHĐN ngày 

7/12/2022 

9 

H19.19.02.09 
Quyết định về việc nghiệm thu và phát hành giáo trình 

giảng dạy trong Trường 

Biên bản họp HĐ nghiệm 

thu - đánh giá ngày 

2/12/2014; 

Biên bản họp HĐ nghiệm 

thu - đánh giá ngày 

24/12/2015; 

Số 314/QĐ- ĐHĐN-

NCKH ngày 25/12/2014; 

Số 898/QĐ- ĐHĐN-

NCKH ngày 31/8/2015; 

Số 894/QĐ- ĐHĐN-

NCKH ngày 10/11/2017; 

Số 429/QĐ- ĐHĐN-

NCKH ngày 24/4/2019; 

Số 945/QĐ- ĐHĐN-

NCKH ngày 8/8/2019; 

Số 556/KH- ĐHĐN-

NCKH ngày 21/5/2019; 

Bản in 07 giáo trình, sách 

chuyên khảo 

ĐHĐN  

10 H19.19.02.10 Danh mục các bài báo trong nước và quốc tế 2018-2022 P.NCKH, SĐH&QHQT  



11 

H19.19.02.11 
Thông tin khoa học Kinh tế - Kỹ thuật 

(Tạp chí Khoa học – Đại học Đồng Nai) 

Bản in các số Tạp chí 

Khoa học – Đại học Đồng 

Nai: 

Số 10-2018; Số 11-2018, 

Số 12-2019; Số 13-2019; 

Số 14-2019, Số 15-2019; 

Số 16-2020; Số 17-2020; 

Số 18-2020; Số 19-2020; 

Số 20-2021; Số 21-2021; 

Số 22-2022; Số 22-2022; 

Số 23-2022; Số 24-2022; 

Số 25-2023; Số 26-2023 

ĐHĐN  

12 

H19.19.02.12 
Báo cáo tổng kết và phương hướng nhiệm vụ năm học 

và hợp tác quốc tế năm học 

Số 1345/BC-ĐHĐN ngày 

7/10/2019; 

Số 696/BC-ĐHĐN 

ngày 14/7/2020; 

Số 686/BC-ĐHĐN 

ngày 31/5/2021; 

Số 1433/BC-ĐHĐN ngày 

4/10/2022 

ĐHĐN  

13 
H19.19.02.13 

Danh mục các đề tài có khả năng thương mại hóa giai 

đoạn 2018-2022 
Ngày 20/4/2023 

P. NCKH-SĐH&QHQT  

14 

H19.19.02.14 
- Danh mục đề tài được thương mại hóa 

- Hồ sơ, hợp đồng thương mại hóa 

Ngày 20/4/2023 

Số 343/HĐ-SKHCN ngày 

30/7/2014; 

Số 1293/QĐ-UBND ngày 

23/4/2020; 

Số 306/HĐ-SKHCN ngày 

04/5/2016; 

Số đăng ký: 26-2018/CT 

ngày 21/12/2018; 

Số 70/HĐ-SKHCN ngày 

23/8/2019; 

P. NCKH-SĐH&QHQT; 

Sở Khoa học và Công 

nghệ tỉnh Đồng Nai; 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Đồng Nai 

 



Số đăng ký 2021 – 

06/KQNC – CT ngày 

14/10/2021 

15 
H19.19.02.15 Quy định tổ chức và hoạt động của Thư viện Trường 

Số 1157/QĐ-ĐHĐN ngày 

6/11/2017 

ĐHĐN  

16 

H19.19.02.16 
Chiến lược phát triển thư viện điện tử giai đoạn 2020 – 

2025  

Số 374/QĐ-ĐHĐN 

ngày 5/5/2020; 

Số 79/NQ-HĐT 

ngày 12/1/2023 

ĐHĐN  

17 

H19.19.02.17 

Danh mục bài báo trong nước 

Danh mục bài báo quốc tế 

Danh mục đề tài NCKH 

2018-2023 

 

P.NCKH, SĐH&QHQT  

18 
H19.19.02.18 

Biên bản nghiệm thu và bàn giao hệ thống thư viện điện 

tử 
2018- 2023 

ĐHĐN  

19 

H19.19.02.19 

- Thông báo về việc rà soát công tác sở hữu trí tuệ 

- Biên bản họp đánh giá, rà soát công tác quản lý tài sản 

trí tuệ 

- Bảng tổng hợp kết quả rà soát công tác sở hữu trí tuệ 

2018-2023 P.NCKH, SĐH&QHQT; 

P.ĐT, 

TT.TT-TV 

 

20 

H19.19.02.20 Biên bản rà soát vi phạm sở hữu trí tuệ của đề tài NCKH 

2018- 2023 P.NCKH, SĐH&QHQT; 

P.ĐT, 

TT.TT-TV 

 

21 H19.19.02.21 Báo cáo tổng kết rà soát công tác quản lý tài sản trí tuệ 2018-2023 P.NCKH, SĐH&QHQT  

 

Đồng Nai, ngày 19 tháng 5 năm 2023 

TRƯỞNG NHÓM CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH 

 

Phạm Minh Tiến 



Phụ lục 3: Mẫu Phiếu phân tích tiêu chí, tìm thông tin, minh chứng  

PHIẾU PHÂN TÍCH TIÊU CHÍ, TÌM THÔNG TIN, MINH CHỨNG 

Nhóm công tác: Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế 

Tiêu chuẩn 19: Quản lý tài sản trí tuệ 

Tiêu chí 19.3. Hệ thống rà soát công tác quản lý tài sản trí tuệ được triển khai thực hiện 

Phân tích tiêu chí Thông tin, minh chứng 

Các yêu cầu (chỉ báo) Mốc chuẩn tham 

chiếu/Các câu hỏi đặt ra 

ứng với mỗi yêu cầu) 

Cần thu thập Nơi thu thập Phương pháp thu 

thập 

Dự kiến mã hóa 

Hệ thống rà soát công 

tác quản lý tài sản trí 

tuệ được triển khai 

thực hiện 

1. CSGD triển khai rà soát 

công tác quản lý tài sản trí 

tuệ ít nhất 2 lần trong chu 

kỳ đánh giá. 

2. Có tổng kết, đánh giá 

công tác quản lý tài sản trí 

tuệ. 

 

- Báo cáo tổng kết, 

đánh giá, rà soát công 

tác quản lý tài sản trí 

tuệ của CSGD. 

- Các minh chứng về 

việc triển khai các hoạt 

động rà soát công tác 

quản lý tài sản trí tuệ 

(kế hoạch rà soát, kết 

quả rà soát,..). 

P.TC-HC; 

P. ĐT; 

P. NCKH, 

SĐH&QHQT; 

P. CTSV; 

TTTT-TV; 

P. ĐBCL&TTGD 

 

Lấy từ VPĐT của 

Trường; website; 

hoặc tham mưu các 

đơn vị chức năng ban 

hành nếu thiếu 

H19.19.03.01 

H19.19.03.02 

H19.19.03.03 

H19.19.03.04 

H19.19.03.05 

H19.19.03.06 

H19.19.03.07 

H19.19.03.08 

H19.19.03.09 

 

DỰ KIẾN CÁC MINH CHỨNG THEO TIÊU CHÍ/TIÊU CHUẨN 

TT Mã minh chứng Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

 

1 

H19.19.03.01 

 

Kế hoạch xây dựng chính sách về ĐT, NCKH và PVCĐ 

Trường 

2018-2023 P.NCKH, 

SĐH&QHQT; 

P.ĐT; 

P.CTSV 

 

2 
H19.19.03.02 

 

Kế hoạch xây dựng chính sách về ĐT, NCKH và PVCĐ 

Trường 
2018-2023 

P.NCKH, 

SĐH&QHQT; 

P.ĐT; 

 



P.CTSV 

3 

H19.19.03.03 
Kế hoạch NCKH và hợp tác quốc tế hằng năm 

(Kế hoạch năm học của P.NCKH, SĐH&QHQT) 

Ngày 1/8/2018; 

Ngày 25/10/2019; 

Ngày 28/8/2020; 

Ngày 20/1/2022; 

Ngày 13/1/2023 

P.NCKH, 

SĐH&QHQT 

 

4 

H19.19.03.04 Hồ sơ rà soát công tác sở hữu trí tuệ thường niên  

2018-2023 P. NCKH-

SĐH&QHQT; 

TTTT-TV; P. ĐT 

 

5 

H19.19.03.05 Báo cáo thanh tra về đào tạo, NCKH 

2018 – 2019 

2019 – 2020 

2020 – 2021 

2021 – 2022 

ĐHĐN; 

P.KT-

ĐBCL&TTGD 

 

6 
H19.19.03.06 

Báo cáo công tác quản lý tài sản trí tuệ thường niên của 

thư viện 

2018-2022 TTTT-TV  

7 H19.19.03.07 

 

Rà soát của Phòng QLKH về việc vi phạm SHTT đối 

với các đề tài NCKH cơ sở 
2018-2023 

P. NCKH-

SĐH&QHQT 

 

8 
H19.19.03.08 Báo cáo tổng kết rà soát công tác quản lý tài sản trí tuệ 2018 - 2023 

P. NCKH-

SĐH&QHQT 

 

9 

H19.19.03.09 
Báo cáo nhiệm vụ năm học về QLKH 

(Báo cáo tổng kết công tác NCKH các năm học) 

Số 1605/ĐHĐN-NCKH 

ngày 29/11/2019; 

Số 1300/BC-ĐHĐN ngày 

16/11/2020; 

Số 1256a/BC-ĐHĐN ngày 

12/10/2021; 

Số 1932/BC-ĐHĐN ngày 

29/12/2022 

ĐHĐN  

Đồng Nai, ngày 19 tháng 05 năm 2023 

TRƯỞNG NHÓM CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH 

 
Phạm Minh Tiến 



Phụ lục 3: Mẫu Phiếu phân tích tiêu chí, tìm thông tin, minh chứng  

PHIẾU PHÂN TÍCH TIÊU CHÍ, TÌM THÔNG TIN, MINH CHỨNG 

Nhóm công tác: Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế 

Tiêu chuẩn 19: Quản lý tài sản trí tuệ 

Tiêu chí 19.4. Công tác quản lý tài sản trí tuệ được cải tiến để bảo hộ CSGD, cán bộ nghiên cứu và các lợi ích cộng đồng 

Phân tích tiêu chí Thông tin, minh chứng 

Các yêu cầu (chỉ báo) Mốc chuẩn tham 

chiếu/Các câu hỏi đặt 

ra ứng với mỗi yêu 

cầu) 

Cần thu thập Nơi thu thập Phương pháp 

thu thập 

Dự kiến mã hóa 

Công tác quản lý tài 

sản trí tuệ được cải tiến 

để bảo hộ CSGD, cán 

bộ nghiên cứu và các 

lợi ích cộng đồng 

1 Có kế hoạch và triển 

khai thực hiện cải tiến 

công tác quản lý tài sản 

trí tuệ để bảo hộ 

CSGD, cán bộ nghiên 

cứu và các lợi ích cộng 

đồng có hiệu quả. 

2. Ít nhất 50% số các 

bên liên quan (được 

khảo sát) hài lòng về 

công tác quản lý tài sản 

trí tuệ của CSGD. 

 

- Các kế hoạch cải tiến 

chất lượng công tác 

quản lý tài sản trí tuệ 

sau rà soát, đánh giá. 

- Các báo cáo kết quả 

thực hiện cải tiến chất 

lượng công tác quản lý 

tài sản trí tuệ. 

- Các báo cáo tổng kết 

công tác quản lý quản 

lý tài sản trí tuệ hằng 

năm (trong đó bao gồm 

đánh giá tổng nguồn 

thu từ khai thác thương 

mại tài sản trí tuệ). 

- Các ý kiến đánh giá 

phản hồi của các bên 

liên quan về công tác 

quản lý tài sản trí tuệ 

của CSGD. 

P.TC-HC; 

P. NCKH, SĐH&QHQT; 

P. ĐBCL-TTGD 

Lấy từ VPĐT 

của Trường; 

website; hoặc 

tham mưu các 

đơn vị chức 

năng ban hành 

nếu thiếu 

H19.19.04.01 

H19.19.04.02 

H19.19.04.03 

H19.19.04.04 

H19.19.04.05 

H19.19.04.06 

H19.19.04.07 

H19.19.04.08 

H19.19.04.09 

H19.19.04.10 

H19.19.04.11 

H19.19.04.12 

H19.19.04.13 

H19.19.04.14 

 



DỰ KIẾN CÁC MINH CHỨNG THEO TIÊU CHÍ/TIÊU CHUẨN 

TT Mã minh chứng Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

 

1 
 H19.19.04.01 Báo cáo tổng kết rà soát công tác quản lý tài sản trí tuệ 

2018 - 2022 P. NCKH-

SĐH&QHQT 

 

2 

H19.19.04.02 

Kế hoạch phát triển trường giai đoạn 2017 - 2020 tầm 

nhìn 2030 

Kế hoạch phát triển Trường giai đoạn 2021 -2025, tầm 

nhìn đến 2035 

Số 487/QĐ-ĐHĐN 

ngày 2/12/2010; 

Số 374/QĐ-ĐHĐN 

ngày 5/5/2020; 

Số 79/NQ-HĐT 

ngày 12/1/2023; 

ĐHĐN  

3 
H19.19.04.03 Chiến lược phát triển KHCN 

Số 79/NQ-HĐT ngày 

12/1/2023 

ĐHĐN  

4 

H19.19.04.04 
Kế hoạch NCKH và hợp tác quốc tế hằng năm 

(Kế hoạch năm học của P.NCKH, SĐH&QHQT) 

Ngày 1/8/2018; 

Ngày 25/10/2019; 

Ngày 28/8/2020; 

Ngày 20/1/2022; 

Ngày 13/1/2023 

P.NCKH, 

SĐH&QHQT 

 

5 
 H19.19.04.05 

Kế hoạch cải tiến chất lượng cơ sở giáo dục đào tạo 

hằng nằm 

2018-2023 P. ĐBCL-TTGD  

6 
H19.19.04.06 

Báo cáo tổng kết tầm nhìn, sứ mạng và giá trị cốt lõi 

2017 - 2020 
Năm 2020 P.TC-HC 

 

7 

H19.19.04.07 Báo cáo hội nghị ĐT-NCKH hằng năm của Trường 

2018 – 2019 

2019 – 2020 

2020 – 2021 

2021 - 2022 

P.NCKH, 

SĐH&QHQT 

 

8 

H19.19.04.08 
Báo cáo tổng kết năm học và phương hướng nhiệm vụ 

năm học 

2018 – 2019 

2019 – 2020 

2020 – 2021 

2021 - 2022 

P. TC-HC 

 

9 

H19.19.04.09 
Quy định về quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động 

KH&CN trong Trường 

Số 1751/QĐ-ĐHĐN ngày 

17/12/2019; 

Số 262/QĐ-ĐHĐN ngày 

30/10/2020; 

ĐHĐN  



Số 242/QĐ-ĐHĐN ngày 

22/2/2022; 

Số 1668/QĐ-ĐHĐN-

NCKH ngày 13/12/2019 

10 H19.19.04.10 Quy định về trích dẫn và chống đạo văn tại Trường 2023 ĐHĐN  

11 

H19.19.04.11 
Chiến lược phát triển thư viện điện tử giai đoạn 2020 - 

2023 

Số 374/QĐ-ĐHĐN 

ngày 5/5/2020; 

Số 79/NQ-HĐT ngày 

12/1/2023 

ĐHĐN  

12 

H19.19.04.12 
Thông báo khảo sát các bên liên quan về mức độ hài 

lòng về công tác quản lý tài sản trí tuệ Trường 

2020 – 2021 

2021 – 2022 

2022 - 2023 

P.NCKH, 

SĐH&QHQT 

 

13 

H19.19.04.13 
Phiếu khảo sát các bên liên quan về mức độ hài lòng về 

công tác quản lý tài sản trí tuệ Trường 

2020 – 2021 

2021 – 2022 

2022 - 2023 

P.NCKH, 

SĐH&QHQT 

 

14 

H19.19.04.14 
Báo cáo khảo sát các bên liên quan về mức độ hài lòng 

về công tác quản lý tài sản trí tuệ Trường 

2020 – 2021 

2021 – 2022 

2022 - 2023 

P.NCKH, 

SĐH&QHQT 

 

 

Đồng Nai, ngày 19 tháng 5 năm 2023 

TRƯỞNG NHÓM CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH 

 

Phạm Minh Tiến 

 

 


